                          BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                      CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI                                                                                                 ---------------------------


THỜI KHOÁ BIỂU HỆ TRUNG CẤP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024
 (Thực hiện từ 14/08/2023-11/12/2023)
	TT
	Lớp
	Phòng
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Mạch điện tử cơ bản (LT30+TH60) từ 14/8/2023-19/09/2023 (T. Thái: 30LT) + (C. Mai: 60TH)

	
	
	
	S
	5- Mạch điện tử cơ bản
	5- Mạch điện tử cơ bản
	5- Mạch điện tử cơ bản
	5- Mạch điện tử cơ bản
	2- Vi điều khiển (LT15+TH60) từ 20/09/2023-19/10/2023 (C. Hường)

	1
	TĐT54A1
	P201-A2
	-----
	---------------
	---------------
	---------------
	---------------
	3- Điện tử công suất (LT30+TH90) từ 23/10/2023-11/12/2023 (C. Mai: 30LT+60TH) + (C. Minh: 30TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                   Ghi chú: - Thời gian học: Sáng từ 7h30, Chiều từ 13h00                                                               Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                           

                                     - LT:5t/buổi, TH:4h/buổi                                                                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG                         
                              - Nghỉ lễ từ 01/09/2023-04/09/2023; 20/11/2023                                                                                       (Đã Ký)
                                                                                                                                                                                                                 Tăng Văn Thái
THỜI KHOÁ BIỂU HỆ TRUNG CẤP HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024
(Thực hiện từ 09/10/2023-12/01/2024) (Thay đổi từ 30/10/2023) 

	TT
	Lớp
	Phòng
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Nguyên lý kế toán (LT30+TH60) từ 09/10/2023-06/11/2023 (T. Hồng: 10LT+25TH) + (C. Hồng Lan: 10LT+15TH) + (C. Hương: 10LT+20TH)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	2- Pháp luật (LT9+TH6) từ 07/11/2023-09/11/2023 (C. Mai Anh)

	1
	TKT55B1
	202-A
	---
	-------------
	---------------
	-------------
	---------------
	-------------
	3- Giáo dục thể chất (LT4+TH26) từ 10/11/2023-21/11/2023 (T. Linh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4- Tài chính tiền tệ (LT15+TH30) từ 22/11/2023-05/12/2023 (T. Yêm: 15LT) + (T. Quang: 30TH)

	
	
	
	C
	5- Nguyên lý kế toán
	5- Nguyên lý kế toán
	5- Nguyên lý kế toán
	5- Nguyên lý kế toán
	5- Nguyên lý kế toán
	5- Giáo dục chính trị (LT15+TH15) từ 06/12/2023-13/12/2023 (C. Lên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6- Kinh tế vi mô (LT30+TH60) từ 14/12/2023-12/01/2024 (C. An: 30LT+16TH) + (C. Hồng: 44TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Tin học (LT15+TH30) từ 09/10/2023-20/10/2023 (C. Vân Anh)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	2- Cấu trúc máy tính (LT30+TH60) từ 23/10/2023-21/11/2023 (C. Thương)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3- Kỹ năng giao tiếp (LT15+TH30) từ 22/11/2023-05/12/2023 (C. Mai Anh)

	2
	TTT55B1
	203-A
	----
	------------
	--------------
	------------
	---------------
	-------------
	4- Tin học văn phòng (LT30+TH60) từ 06/12/2023-04/01/2024 (T. Đức + T. Tiến)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5- Pháp luật (LT9+TH6) từ 05/01/2024-09/01/2024 (C. Mai Anh)

	
	
	
	C
	5- Tin học
	5- Tin học
	5- Tin học
	5- Tin học
	5- Tin học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1- An toàn lao động (LT30) từ 09/10/2023-20/10/2023 (T. Kiểm)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	2- Vật liệu học (LT30) từ 21/10/2023-28/10/2023 (T. Đại)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3- Điện KT (LT30) từ 30/10/2023-07/11/2023 (T. Thủy)

	3
	TOT55B1
	106-C
	----
	-------------
	---------------
	-------------
	-------------
	
	4- Giáo dục chính trị (LT15+TH15) từ 08/11/2023-16/11/2023 (C. Lên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5- Pháp luật (LT9+TH6) từ 21/11/2023-23/11/2023 (T. Chiến)

	
	
	
	C
	5-Điện KT
	5-Điện KT
	5-Điện KT
	5-Điện KT
	
	6- Vẽ kỹ thuật (LT15+TH30) từ 27/11/2023-12/12/2023 (T. Đại)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7- Cơ ứng dụng (LT30+TH30) từ 13/12/2023-04/01/2024 (T. Tài)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


              Ghi chú  - Thời gian: Sáng học 7h30, Chiều học 13h00                                                                                      Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023                                                                         

                         - LT:05t/ buổi, TH:04h/ buổi                                                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG   
                      - Nghỉ lễ: 20/11/2023, 01/01/2024
                                                                                                                                                                                        (Đã ký)                                                                                     

                                                                                                                                                                     Tăng Văn Thái            

THỜI KHOÁ BIỂU HỆ TRUNG CẤP HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024
(Thực hiện từ 14/08/2023-15/01/2024)  (Thay đổi từ 30/10/2023)

	TT
	Lớp
	Phòng
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Ngoại ngữ (LT30+TH60) từ 14/08/2023-13/9/2023 (C. Nhạn)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	2- Kế toán tài chính DNSX (HP1) (LT45+TH90) từ 14/9/2023-30/10/2023 (C. Lân: 45LT+14TH) + (C. Q Hương: 76TH)

	1
	TKT54B1
	
	-----
	---------------
	---------------
	--------------
	---------------
	3- Kế toán tài chính DNSX (HP2) (LT45+TH90) từ 31/10/2023-25/12/2023 (T. Đông: 45LT+32TH) + ((T. Vinh: 58TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	4- Kiểm toán căn bản (LT15+TH30) từ 26/12/2023-11/01/2024 (T. Vinh: 15LT+08TH) + (C. Lân: 22TH)

	
	
	
	C
	4-TH Kế toán tài chính DNSX (HP1)
	4-TH Kế toán tài chính DNSX (HP1)
	4-TH Kế toán tài chính DNSX (HP1)
	4-TH Kế toán tài chính DNSX (HP1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Luật kinh tế (LT15+TH30) từ 14/8/2023-25/8/2023 (C. Mai Anh)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	2- Kinh tế chính trị (LT15+TH30) từ 28/8/2023-12/9/2023 (C. Lên)

	2
	TKT54B2
	
	-----
	---------------
	---------------
	--------------
	---------------
	3- Kế toán tài chính DNSX (HP2) (LT45+TH90) từ 13/9/2023-28/10/2023 (C. H Lan: 45LT+28TH) + (T. Long: 62TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	4- Ngoại ngữ (LT30+TH60) từ 30/10/2023-05/12/2023 (C. Nhạn)

	
	
	
	C
	5-Ngoại ngữ
	5-Ngoại ngữ
	5-Ngoại ngữ
	5-Ngoại ngữ
	5- Tổ chức công tác kế toán (LT30+TH60) từ 06/12/2023-11/01/2024 (T. Long: 15LT) + (C. Loan: 15LT+60TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Nguyên lý thống kê (LT15+TH30) từ 14/8/2023-25/8/2023 (C. An)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	2- Marketing (LT15+TH30) từ 28/8/2023-12/9/2023 (C. Hồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	3- Kế toán tài chính DNSX (HP2) (LT45+TH90) từ 13/9/2023-28/10/2023 (C. Hằng: 45LT+32TH) + (C. Vân: 58TH)

	3
	TKT54B3
	
	-----
	---------------
	---------------
	--------------
	---------------
	4- Tổ chức công tác kế toán (LT30+TH60) từ 30/10/2023-05/12/2023 (C. Vân: 20LT) + (C. Tr Lan: 10LT+60TH)

	
	
	
	C
	5- Tổ chức công tác KT
	5- Tổ chức công tác KT
	5- Tổ chức công tác KT
	5- Tổ chức công tác KT
	5- Ngoại ngữ (LT30+TH60) từ 06/12/2023-11/01/2024 (C. Nhạn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S
	
	
	
	
	1- Điện tử công suất (LT30+TH60) từ 14/8/2023-13/9/2023 (C. Hường: 30LT+30TH) + (C. Minh; 30TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2- Giáo dục chính trị (LT15+TH15) từ 14/9/2023-21/9/2023 (C. Lên)

	4
	TĐ54B1
	
	-----
	---------------
	---------------
	--------------
	---------------
	3- Điều khiển lập trình PLC (LT15+TH90) từ 22/9/2023-30/10/2023 (T. Đoàn: 15LT+30TH) + (T. Đảng: 60TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	4- Truyền động điện (LT30+TH60) từ 31/10/2023-06/12/2023 (C. Vĩnh)


	
	
	
	C
	5- Truyền động điện
	5- Truyền động điện
	5- Truyền động điện
	5- Truyền động điện
	5- Điều khiển Logic (LT30+TH60) từ 07/12/2023-15/01/2023 (T. Tưởng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (LT30+TH60) từ 14/8/2023-13/9/2023 (T. Tài)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	2- Ngoại ngữ (LT30+TH60) từ 14/9/2023-12/10/2023 (C. Nhạn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	3- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (LT15+TH60) từ 13/10/2023-13/11/2023 (T. Sự)

	5
	TOT54B1
	
	-----
	---------------
	---------------
	--------------
	---------------
	4- Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô (LT30+TH90) từ 14/11/2023-03/01/2024 (T. Thủy)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	C
	4-TH Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
	4-TH Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
	4-TH Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
	4-TH Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Visual Basic.NET (LT30+TH90) từ 14/8/2023-22/9/2023 (C. Thương)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	2- Đồ họa ứng dụng (LT30+TH90) từ 25/9/2023-06/11/2023 (T. Tiến: 30LT+60TH) + (T. Thanh: 30TH)

	6
	TTT54B1
	
	-----
	---------------
	---------------
	--------------
	---------------
	3- Lập trình Web (LT30+TH90) từ 07/11/2023-26/12/2023 (C. Vân Anh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	C
	4-TH Đồ họa ứng dụng
	4-TH Đồ họa ứng dụng
	4-TH Đồ họa ứng dụng
	4-TH Đồ họa ứng dụng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


              Ghi chú  - Thời gian: Sáng học 7h30, Chiều học 13h00                                                                                      Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023                                                                         

                         - LT:05t/ buổi, TH:04h/ buổi                                                                                                                        P. HIỆU TRƯỞNG   
                      - Nghỉ lễ từ 01/9/2023-04/9/2023; 20/11/2023                                                                                                         (Đã ký)
                                                                                                                                                                    Tăng Văn Thái    
THỜI KHOÁ BIỂU HỆ TRUNG CẤP HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024
(Thực hiện từ 14/8/2023-09/11/2023)

	TT
	Lớp
	Phòng
	TG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	S
	
	
	
	
	1- Kế toán máy (LT15+TH60) từ 14/8/2023-23/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (T. Long)

	1
	TKT53C1
	
	-----
	------------
	-------------
	-------------
	-------------
	2- Thực tập nghề nghiệp (TH150) từ 24/8/2023-18/10/2023 (Học cả ngày T2-T7 từ 24/8/2023-31/8/2023. Từ 05/9/2023 học theo TKB) (T. Long: 58TH) + (C. Trương Lan: 92TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	3- Kỹ năng giao tiếp (LT15+TH30) từ 19/10/2023-06/11/2023 (T. Hoàn)

	
	
	
	C
	5-Kế toán máy
	5-Kế toán máy
	5-Kế toán máy
	5-Kế toán máy
	4- Thực tập tốt nghiệp (180t) từ 13/11/2023-08/12/2023 (T. Long + T. Đông)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú: Từ 11/9/2023-13/9/2023 nghỉ thi học kỳ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S
	
	
	
	
	1- Phân tích tài chính DN (LT30+TH30) từ 14/8/2023-Sáng 21/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (T. Khiêm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2- Kế toán máy (LT15+TH60) từ Chiều 21/8/2023-Sáng 31/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (T. Vinh)

	2
	TKT53C2
	
	-----
	------------
	-------------
	-------------
	-------------
	3- Thực tập nghề nghiệp (TH150) từ Chiều 31/8/2023-08/11/2023 (Từ 05/9/2023 học theo TKB) (T. Vinh: 40TH) + (C. Loan: 110TH)

	
	
	
	
	
	
	
	
	4- Thực tập tốt nghiệp (180t) từ 13/11/2023-08/12/2023 (C. Loan + C. Hằng)

	
	
	
	C
	5-PT tài chính DN
	5-PT tài chính DN
	5-PT tài chính DN
	5-PT tài chính DN
	Ghi chú: Từ 11/9/2023-12/9/2023 nghỉ thi học kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S
	
	
	
	
	1- Tin học (LT15+TH30) từ 14/8/2023-18/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (T. Thanh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2- Thương mại điện tử (LT30+TH60) từ 19/8/2023-Sáng 31/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (C. Hồng: 30LT+04TH) + (T. Cường: 56TH)

	3
	TKD53C1
	
	-----


	---------------

	---------------

	---------------
	-------------
	3- Thực tập nghề nghiệp (TH150) từ Chiều 31/8/2023-08/11/2023 (Từ 05/9/2023 học theo TKB) (T. Cường: 90TH) + (C. Hồng: 60TH)

	
	
	
	C
	5-Tin học
	5-Tin học
	5-Tin học
	5-Tin học
	4- Thực tập tốt nghiệp (180t) từ 13/11/2023-08/12/2023 (C. Hồng+T. Cường)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú: Từ 11/9/2023-12/9/2023 nghỉ thi học kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S
	
	
	
	
	1- Giáo dục thể chất (LT4+TH26) từ 14/8/2023-Sáng 17/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (C. Loan)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2- Thương mại điện tử (LT30+TH60) từ Chiều 17/8/2023-29/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (T. Hà)

	4
	TKD53C2
	
	-----


	---------------

	---------------

	---------------
	-------------
	3- Marketing thương mại (TH26) từ 30/8/2023-06/9/2023 (Học cả ngày từ T2-T7 từ 30/8/2023-31/8/2023. Từ 05/9/2023 học theo TKB) (C. Hiền)

	
	
	
	
	
	
	
	
	4- Thực tập nghề nghiệp (TH150) từ 07/9/2023-09/11/2023 (T. Hà: 75TH) + (T. Trường: 75TH)

	
	
	
	C
	4-TH Giáo dục thể chất
	4-TH Giáo dục thể chất
	4-TH Giáo dục thể chất
	4-TH Giáo dục thể chất
	5- Thực tập tốt nghiệp (180t) từ 13/11/2023-08/12/2023 (T. Hà+T. Trường)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú: Từ 11/9/2023-13/9/2023 nghỉ thi học kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1- Công nghệ SX bia (TH60) từ 14/8/2023-Sáng 22/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (C. Khuê)

	
	
	
	S
	
	
	
	
	2- Giáo dục thể chất (LT4+TH26) từ Chiều 22/8/2023-25/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (C. Loan)

	5
	TTP53C1
	
	-----


	---------------

	---------------

	---------------
	-------------
	3- Công nghệ CB sữa và các SP từ sữa (LT30+TH30) từ 26/8/2023-07/9/2023 (Học cả ngày từ T2-T7 từ 26/8/2023-31/8/2023. Từ 05/9/2023 học theo TKB) (C. Khuê)

	
	
	
	C
	4-TH Công nghệ SX bia
	4-TH Công nghệ SX bia
	4-TH Công nghệ SX bia
	4-TH Công nghệ SX bia
	4- CN chế biến thịt cá (LT30+TH90) từ 12/9/2023-30/10/2023 (C. Khả)

	
	
	
	
	
	
	
	
	5- Thực tập tốt nghiệp (180t) từ 06/11/2023-01/12/2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú: Ngày 11/9/2023 nghỉ thi học kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S
	
	
	
	
	1- Ngoại ngữ (LT30+TH60) từ 14/8/2023-Sáng 25/8/2023 (Học cả ngày từ T2-T7) (C. Hương)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2- Xử lý ảnh với Corel Draw (LT30+TH60) từ Chiều 25/8/2023-25/9/2023 (Học cả ngày từ T2-T7 từ 25/8/2023-31/8/2023. Từ 05/9/2023 học theo TKB) (C. Nụ)

	6
	TTT53C1
	
	-----


	---------------

	---------------

	---------------
	-------------
	3- Quản trị cơ sở dữ liệu với Access (LT30+TH60) từ 26/9/2023-31/10/2023 (C. Nụ)

	
	
	
	C
	5- Ngoại ngữ
	5- Ngoại ngữ
	5- Ngoại ngữ
	5- Ngoại ngữ
	4- Thực tập tốt nghiệp (180t) từ 06/11/2023-01/12/2023 (T. Đức + C. Nụ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú: Từ 11/9/2023-12/9/2023 nghỉ thi học kỳ 


               Ghi chú  - Thời gian học và thi: Sáng học 7h15, Chiều học 13h00                                                         Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                              - LT 5t/ buổi, TH 4h/ buổi                                                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG   
                       - Nghỉ lễ từ 01/9/2023-04/9/2023; 20/11/2023                                                                                               (Đã ký)

                      - Học cả ngày từ T2-T7 từ 14/8/2023-31/8/2023                                                                                    Tăng Văn Thái
THỜI KHOÁ BIỂU HỆ TRUNG CẤP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024
 (Thực hiện từ 27/10/2023-14/01/2024) 

	TT
	Lớp
	TG
	Thứ 6
	Thứ 7


	CN

	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	1- Nguyên lý kế toán (LT30+TH60) từ 27/10/2023-24/11/2023 (C. Trương Lan: 30LT+16TH) + (C. Loan: 44TH)

	
	
	S
	
	
	
	2- Marketing căn bản (LT15+TH30) từ 25/11/2023-08/12/2023 (C. Hồng)

	
	
	
	
	5- Nguyên lý kế toán
	5- Nguyên lý kế toán
	3- Tin học (LT15+TH30) từ 09/12/2023-22/12/2023 (T. Thọ)

	
	
	
	
	
	
	4- Pháp luật (LT9+TH6) từ 23/12/2023-Sáng 24/12/2023 (T. Chiến)

	1
	TKD55D1
	------
	-------------
	-------------
	-------------
	5- Giáo dục chính trị (LT15+TH15) từ Chiều 24/12/2023-31/12/2023 (T. Hoàn)

	
	
	
	
	
	
	6- Kỹ năng giao tiếp (LT15+TH30) từ 05/01/2024-14/01/2024 (T. Chiến)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	5- Nguyên lý kế toán
	5- Nguyên lý kế toán
	5- Nguyên lý kế toán
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                   Ghi chú: - Thời gian học: Sáng từ 7h00, Chiều  từ 13h30                                                                   Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                           

                                     - LT5t/buổi, TH4h/buổi                                                                                                                                 P.  HIỆU TRƯỞNG                         
                              - Chủ chật học Online                                                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                                                                                                                                                   Tăng Văn Thái                                                                                                                                                                                     
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